
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK1620H1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  CK1620H508  Nguyễn Hoàng Ngọc
Diễm

 CK1620H1  70 64 3.68 KT434
KT451

 Chuyên đề kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 2
 10

 TN2016H 191
 191
 

 F
  F
 

 2  CK1620H509  Huỳnh Thị Ngọc Dũng  CK1620H1  70 3 4.00 

KT119
KT370
KT102
KT373
KT376
KT330
KT341
KT342
KT371
KT130
KT222
KT315
KT382
KT101
KT128
KT372
KT383
KT126
KT127
KT339
KT374
KT393
KT434
KT451

 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Kiểm toán 1
 Thuế
 Kế toán tài chính 1
 Kế toán tài chính 2
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Chuẩn mực kế toán
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán ngân sách
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán chi phí
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán quản trị 2
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán ngân hàng
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Chuyên đề kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 10

 TN2016H2

172
 181
 181
 172
 182
  

172
 181
 182
 172
 182
 181
 182
 172
 182
 182
 182
 181
 181
 172
 181
  

182
 191
 

 F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
 

 3  CK1620H517  Nguyễn Thị Diểm My  CK1620H1  70 66 2.27 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2016H 191
 

 F
 

 4  CK1620H520  Võ Lầu Duy Nhật  CK1620H1  70 64 2.63 KT451
KT434

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán

 10
 2

 TN2016H2 191
 191
 

 F
  F
  5  CK1620H521  Lê Thị Hồng Nhung  CK1620H1  70 66 2.15 KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10  TN2016H2 191

 
 F

 
 6  CK1620H523  Phan Thị Mộng Thảo  CK1620H1  70 6 1.50 KT370

KT371
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Hệ thống thông tin kế toán 2

 3
 2

 TN2016H2 181
 182
 

 F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK1620H1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  CK1620H523  Phan Thị Mộng Thảo  CK1620H1  70 6 1.50 KT383

KT101
KT102
KT128
KT341
KT342
KT373
KT382
KT393
KT434
KT126
KT315
KT130
KT222
KT330
KT372
KT451
KT127
KT374
KT376
KT119

 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán tài chính 1
 Kế toán tài chính 2
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Chuyên đề kế toán
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán ngân sách
 Chuẩn mực kế toán
 Phân tích báo cáo tài chính
 Thuế
 Kế toán chi phí
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán quản trị 2
 Kế toán ngân hàng
 Kiểm toán 1
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 10
 3
 3
 3
 2

 TN2016H2 182
 172
 181
 182
 172
 181
 172
 182
  

182
 181
 181
 172
 182
  

182
 191
 181
 181
 182
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 7  CK1620H524  Phạm Thành Thuận  CK1620H1  70 8 1.69 

KT126
KT315
KT374
KT339
KT372
KT127
KT342
KT101
KT102
KT382
KT434
KT130
KT383
KT222
KT370

 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán ngân sách
 Kế toán ngân hàng
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán chi phí
 Kế toán quản trị 2
 Kế toán tài chính 2
 Kinh tế vi mô 1
 Kinh tế vĩ mô 1
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Chuyên đề kế toán
 Chuẩn mực kế toán
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Phân tích báo cáo tài chính
 Hệ thống thông tin kế toán 1

 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3

 TN2016H

181
 181
 181
 172
 182
 181
 181
 172
 181
 182
 182
 172
 182
 182
 181
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK1620H1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  CK1620H524  Phạm Thành Thuận  CK1620H1  70 8 1.69 KT371

KT376
KT128
KT451
KT341

 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kiểm toán 1
 Kế toán tài chính 3
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán tài chính 1

 2
 3
 3
 10
 3

 TN2016H 182
 182
 182
 191
 172
 

 F
  F
  F
  F
  F
 

 8  CK1620H529  Chiêm Anh Vũ  CK1620H1  70 3 2.00 

KT370
KT371
KT372
KT374
KT434
KT451
KT127
KT382
KT383
KT102
KT315
KT341
KT342
KT393
KT119
KT128
KT373
KT330
KT339
KT101
KT126
KT130
KT222
KT376

 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Kế toán chi phí
 Kế toán ngân hàng
 Chuyên đề kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán quản trị 2
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Kinh tế vĩ mô 1
 Kế toán ngân sách
 Kế toán tài chính 1
 Kế toán tài chính 2
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Kế toán tài chính 3
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Thuế
 Kế toán quản trị 1
 Kinh tế vi mô 1
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Chuẩn mực kế toán
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kiểm toán 1

 3
 2
 2
 3
 2
 10
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3

 TN2016H2

181
 182
 182
 181
 182
 191
 181
 182
 182
 181
 181
 172
 181
  

172
 182
 172
  

172
 172
 181
 172
 182
 182
 

 F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  

 F
  F
  F
  F
  F
  F
 

 9  CK1620H532  Lưu Triều Hiệp  CK1620H1  70 3 3.00 

KT119
KT339
KT374
KT315
KT370
KT372
KT373

 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán ngân hàng
 Kế toán ngân sách
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán chi phí
 Kế toán hành chính sự nghiệp

 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3

 TN2016H2

 
 
 
 
 

182
  

 
 
 
 
 
 F

  



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CK1620H1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  CK1620H532  Lưu Triều Hiệp  CK1620H1  70 3 3.00 KT102

KT371
KT434
KT451
KT383
KT128
KT393
KT101
KT106
KT222
KT126
KT127
KT130
KT330
KT341
KT342
KT382

 Kinh tế vĩ mô 1
 Hệ thống thông tin kế toán 2
 Chuyên đề kế toán
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Kế toán tài chính 3
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Kinh tế vi mô 1
 Nguyên lý kế toán
 Phân tích báo cáo tài chính
 Phương pháp nghiên cứu trong Kế
toán - Kiểm toán
 Kế toán quản trị 2
 Chuẩn mực kế toán
 Thuế
 Kế toán tài chính 1
 Kế toán tài chính 2
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán

 3
 2
 2
 10
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3

 TN2016H2  
182

 182
 191
 182
 182
  

 
 

182
  

 
 
 
 
 

182
 

 
 F

  F
  F
  F
  F
  

 
 
 F

  
 
 
 
 
 
 F

 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


